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1. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: Phan Vĩnh Thuần
Chức danh, học hàm, học vị: Kỹ sư
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Công nghê Thông tin-Đại Học Nông Lâm
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Thông tin- Đại Học Nông Lâm
Điện thoại, email: 0909680198, pvthuan@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Mạng Máy Tính và Truyền Thông
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):

2. Thông tin chung về môn học 
· Tên môn học: Mạng Máy Tính Cơ Bản
· Mã môn học: 214241
· Số tín chỉ: 3
· Môn học: - Bắt buộc:

· Lựa chọn: 

· Các môn học tiên quyết:  Tin học đại cương 214101
· Các môn học kế tiếp: Mạng Máy Tính Nâng Cao, Quản Trị Mạng
· Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 3
+ Làm bài tập trên lớp:

+ Thảo luận:

+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...):

+ Hoạt động theo nhóm:

+ Tự học

· Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học:  Bộ môn Mạng Máy Tính và Truyền Thông- Khoa Công nghệ Thông tin
3. Mục tiêu của môn học
· Trang bị cho học viên đầy đủ các  kiến thức và kỹ năng về hệ thống mạng máy tính.

· Khả năng thiết kế, quản trị và bảo trì mạng LAN vừa và nhỏ

· Thiết kế và lắp đặt bộ chuyển mạch (SWITCH) và bộ định tuyến (ROUTER) trong môi trường mạng phức tạp của công ty với cấu trúc LAN và WAN.

· Nâng cấp hoạt động của mạng  và tổ chức hệ thống bảo mật cho công ty.

· Sử lý sự cố mạng 
4. Tóm tắt nội dung môn học 
· Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết về mạng máy tính

· Giúp sinh viên: 

· Nhận biết và mô tả chức năng của từng lớp trong mô hình ISO

· Hiểu rõ cơ chế hoạt động của các trang thiết bị mạng

· Phân loại mạng máy tính

· Nắm bắt các chuẩn LAN và các công nghệ mạng LAN

· Các thiết bị dùng trong mạng LAN

· Địa chỉ IP và phân chia subnet

· Kết nối máy tính và LAN

· Mô hình dịch vụ mạng : DNS, DHCP, BOOTP,..

5. Nội dung chi tiết môn học 
Chương 1. Giới thiệu về Networking

1.1. Kết nối mạng và Internet

1.1.1. Các nhu cầu kết nối mạng và Internet

1.1.2. Căn bản về máy tính cá nhân
1.1.3. Card giao tiếp mạng (NIC)

1.1.4. Cài đặt NIC và moderm

1.1.5. Tổng quan về kết nối quay số và kết nối tốc độ cao

1.1.6. Trình duyệt web và plug-ins

1.2. Tóan mạng

1.2.1. Biểu diễn số nhị phân
1.2.2. Các bit và byte

1.2.3. Hệ thống cơ số 10

1.2.4. Hệ thống nhị phân

1.2.5. Chuyển số thập phân sang số nhị phân

1.2.6. Chuyển đổi số nhị phân tám bit thành số thập phân

1.2.7. Biểu diễn số nhị phân 32 bit thành dạng thập phân có bốn octet

1.2.8. Số thập lục phân

1.2.9. Boolean logic và Binary logic

1.2.10. Sơ lược địa chỉ IP và mặt nạ mạng con

Chương 2. Cơ bản về networking

2.1.  Thuật ngữ networking

2.1.1. Các mạng số liệu
2.1.2. Lịch sử mạng máy tính

2.1.3. Các thiết bị networking

2.1.4. Topo mạng

2.1.5. Các giao thức mạng

2.1.6. Mạng máy tính cục bộ (LAN)

2.1.7. Mạng máy tính diện rộng (WAN)

2.1.8. Mạng đô thị (MAN)

2.1.9. Mạng lưu trữ (SAN)

2.1.10. Mạng riêng ảo (VPN)

2.1.11. Lợi ích của VPN

2.1.12. Intranet và Extranet

2.2. Băng thông

2.2.1. Tầm quan trọng của băng thông

2.2.2. Các dạng tương tự băng thông
2.2.3. Đo lường băng thông

2.2.4. Các giới hạn

2.2.5. Tính tóan truyền số liệu

2.2.6. So sánh digital và analog

2.3. Các mô hình mạng

2.3.1. Sử dụng khái niệm lớp để phân tích vấn đề trong một luồng vật chất
2.3.2. Sử dụng các lớp để mô tả truyền số liệu

2.3.3. Mô hình OSI

2.3.4. Các lớp OSI

2.3.5. Truyền thông ngang hàng

2.3.6. Tiến trình đóng gói chi tiết

Chương 3. Môi trường truyền dẫn cho Networking

3.1.  Đường truyền cáp đồng
3.1.1. Các đặc tả cáp

3.1.2. Cáp đồng trục
3.1.3. Cáp STP (Shield-Twisted-Pair)

3.1.4. Cáp UTP (Unshield-Twisted-Pair)

3.2.  Đường truyền cáp quang
3.2.1. Phổ điện từ

3.2.2. Mô hình tia sáng
3.2.3. Sự phản xạ
3.2.4. Sự khúc xạ

3.2.5. Sự phản xạ hòan tòan vào trong

3.2.6. Sợi đa mode

3.2.7. Sợi đơn mode

3.2.8. Các thành phần quang khác

3.3.  Môi trường truyền không dây
3.3.1. Các tổ chức và tiêu chuẩn của wireless LAN (WLAN)

3.3.2. Các thiết bị không dây và topo

3.3.3. Sự truyền thông trong WLAN
3.3.4. Sự xác thực và gắn kết

Chương 4. Hệ thống cáp của LAN và WAN

4.1.  Cáp LAN

4.1.1. Lớp vật lý của LAN

4.1.2. Mạng campus-Ethernet trong khuôn viên trường học

4.1.3. Nhu cầu đường truyền Ethernet và nội bộ

4.1.4. Môi trường kết nối mạng
4.1.5. Hiện thực UTP

4.1.6. HUB

4.1.7. Wireless

4.1.8. Bridge

4.1.9. Switch

4.1.10. Kết nối host

4.1.11. Peer-to-peer

4.1.12. Client/Server

4.2.  Cáp WAN

4.2.1. Lớp vật lý của WAN
4.2.2. Các kết nối WAN nối tiếp
4.2.3. Router và các kết nối nối tiếp

4.2.4. Router và các kết nối ISDN BRI
4.2.5. Router và các kết nối DSL

Chương 5. Nguyên lý cơ bản của Ethernet

5.1.  Nguyên lý cơ bản của Ethernet
5.1.1. Giới thiệu về Ethernet

5.1.2. Etnernet và mô hình OSI
5.1.3. Đặt tên

5.1.4. Tạo frame ở lớp 2

5.1.5. Cấu trúc Ethernet frame

5.1.6. Các field trong Ethernet frame

5.2.  Họat động của Ethernet

5.2.1. Điều khiển truy cập môi trườg truyền MAC (Media Access Control)
5.2.2. Các quy tắc MAC và sự phát hiện/ vãn hồi đụng độ
5.2.3. Định thời Ethernet

5.2.4. Khỏang cách frame và sự vãn hồi

5.2.5. Kiểm sóat lỗi

5.2.6. Các lọai đụng độ

5.2.7. Các lỗi Ethernet

5.2.8. FCS và lỗi

5.2.9. Sự đàm phán tự động của Ethernet

5.2.10. Sự thiết lập kết nối và chế độ truyền Half-duplex và Full-duplex

Chương 6. Chuyển mạch Ethernet
6.1.  Ethernet switching

6.1.1. Bắc cầu ở lớp 2

6.1.2. Chuyển mạch ở lớp 2
6.1.3. Họat động chuyển mạch

6.1.4. Latency

6.1.5. Các chề độ chuyển mạch

6.1.6. Giao thức spanning-tree

6.2.  Collision và Broadcast

6.2.1. Các môi truyền chia sẽ

6.2.2. Miền đụng độ (Collision domain)

6.2.3. Sự phân đọang mạng (segmentation)

6.2.4. Broadcast ở lớp thứ 2

6.2.5. Miền quảng bá (broadcast domain)

Chương 7. Bộ giao thức TCP/IP và đánh địa chỉ IP
7.1.  Giới thiệu TCP/IP
7.1.1. Quá khứ và tương lai của TCP/IP

7.1.2. Lớp ứng dụng (Application layer)

7.1.3. Lớp vận chuyển (Transport layer)

7.1.4. Lớp Internet

7.1.5. Lớp truy nhập mạng (Network access layer)

7.1.6. So sánh mô hình OSI và mô hình TCP/IP

7.1.7. Kiến trúc Internet

7.2.  Các địa chỉ Internet
7.2.1. Đánh địa chỉ IP

7.2.2. Chuyển đổi qua lại giữa thập phân và nhị phân

7.2.3. Đánh địa chỉ theo IPv4

7.2.4. Các địa chỉ IP lớp A, B, C, D và E

7.2.5. Các địa chỉ IP dành riêng

7.2.6. Các địa chỉ IP công cộng và địa chỉ IP riêng

7.2.7. Giới thiệu về tạo mặt nạ mạng con

7.2.8. So sánh IPv4 và IPv6

7.3.  Lấy một địa chỉ IP

7.3.1. Lấy một địa chỉ Internet
7.3.2. Sự gán tĩnh một địa chỉ IP

7.3.3. Gán địa chỉ IP theo RARP

7.3.4. Gán địa chỉ IP theo BOOTP

7.3.5. Quản lý địa chỉ IP theo DHCP

7.3.6. Các vấn đề trong phân giải địa chỉ

7.3.7. Giao thức phân giải địa chỉ ARP

Chương 8. Cơ cấu tạo lập mạng con
8.1.  Các lớp địa chỉ IP mạng

8.2.  Giới thiệu về tạo mạng con và ý nghĩa

8.3.  Xây dựng một địa chỉ mặt nạ mạng con ( subnet mask address)

8.4.  Áp đặt mặt nạ mạng con (subnet mask)

8.5.  Tạo mạng con cho mạng các lớp C, B, và A

8.6. Tính tóan mạng con bằng phép AND
6. Học liệu
6.1. Cisco Networking Program - CCNA Curriculum 
6.2. Computer Networking – James F. Kurose, Keith W.Ross
6.3. Computer Networks – Dr. Madhulika Jain, Vineeta Pillai
6.4. Computer Network – Andrew S. Tannenbaum
6.5.  Data Communications, Computer Networks and Open Systems – Fred Halsall
7. Hình thức tổ chức dạy học
* Lịch trình chung: 
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm,  thực tập giáotrình, rèn nghề, …
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận 
	
	
	

	Nội dung 1
	-Chương 1. Giới thiệu về Networking

-2.5 tiết
	
	-Module1 Quiz-10 câu hỏi cuối chương (tài liệu 6.1)
-0.5 tiết
	
	
	3 tiết

	Nội dung 2
	-Chương 2. Cơ bản về networking-Phần 2.1
-3.0 tiết 
	
	
	
	
	3 tiết

	Nội dung 3
	-Chương 2. Cơ bản về networking-Phần 2.2 và 2.3
-2.5 tiết
	
	-Module2 Quiz-10 câu hỏi cuối chương (tài liệu 6.1)

-0.5 tiết
	
	
	3 tiết

	Nội dung 4
	-Chương 3. Môi trường truyền dẫn cho Networking: Phần 3.1 và 3.2 đến 3.2.5
- 3.0 tiết
	
	
	
	
	3 tiết

	Nội dung 5
	-Chương 3. Môi trường truyền dẫn cho Networking: Từ 3.2.6 và phần 3.3
- 2.5 tiết
	
	-Module3 Quiz-10 câu hỏi cuối chương (tài liệu 6.1)

-0.5 tiết
	
	
	3 tiết

	Nội dung 6
	-Chương 4. Hệ thống cáp của LAN và WAN: Phần 4.1 từ 4.1.1 đến 4.1.9
- 3.0 tiết
	
	
	
	
	3 tiết

	Nội dung 7
	-Chương 4. Hệ thống cáp của LAN và WAN: Phần 4.1 từ 4.1.10 đến 4.1.12 và 4.2

- 2.5 tiết
	
	-Module 4 Quiz-10 câu hỏi cuối chương (tài liệu 6.1)

 -0.5 tiết
	
	
	3 tiết

	Nội dung 8
	-Chương 5. Nguyên lý cơ bản của Ethernet: Phần 5.1

- 3.0 tiết
	
	
	
	
	3 tiết

	Nội dung 9
	Chương 5. Nguyên lý cơ bản của Ethernet: Phần 5.2

- 2.5 tiết
	
	-Module 5 Quiz-10 câu hỏi cuối chương (tài liệu 6.1)

-0.5 tiết
	
	
	3 tiết

	Nội dung 10
	-Chương 6. Chuyển mạch Ethernet: Phần 6.1

- 3.0 tiết
	
	
	
	
	3 tiết

	Nội dung 11
	- Chương 6. Chuyển mạch Ethernet: Phần 6.2

- 2.5 tiết
	
	-Module 5 Quiz-10 câu hỏi cuối chương (tài liệu 6.1)

-0.5 tiết
	
	
	3 tiết

	Nội dung 12
	-Chương 7. Bộ giao thức TCP/IP và đánh địa chỉ IP: Phần 7.1 và 7.2 đến 7.2.4
- 3.0 tiết
	
	
	
	
	3 tiết

	Nội dung 13
	-Chương 7. Bộ giao thức TCP/IP và đánh địa chỉ IP: Phần 7.2 từ 7.2.5 đến 7.2.8 và 7.3

- 2.5 tiết
	
	-Module 5 Quiz-10 câu hỏi cuối chương (tài liệu 6.1)

-0.5 tiết
	
	
	3 tiết

	Nội dung 14
	- Chương 8. Cơ cấu tạo lập mạng con: Từ 8.1 đến 8.4
- 3.0 tiết
	
	
	
	
	3 tiết

	Nội dung 15
	- Chương 8. Cơ cấu tạo lập mạng con: Từ 8.1 đến 8.4

- 1.0 tiết
	
	- Thảo luận các bài tập về subneting

- 2.0 tiết
	
	
	3 tiết


8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
Hình thức kiểm tra trắc nghiệm bao gồm 
· Kiểm tra - đánh giá giữa kì : 30% môn học
· Kiểm tra - đánh giá cuối kì:  70% môn học
   Giảng viên             Duyệt Chủ nhiệm bộ môn                           Thủ trưởng đơn vị đào tạo
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